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STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,  

năm sinh

Giới 
tính

Quốc  
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,  
chức vụ Nơi công tác

Ngày  
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có) Ghi chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn,  
nghiệp vụ

Học hàm,  
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Nguyễn Lương Bình 19/10/1969 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Trường Ninh, 
tỉnh Quảng Trị 

Số 16 đường 19/8,  
TDP Nam Thành, 
phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị

12/12
Đại học,  

chuyên ngành   
Luật học

Thạc sĩ, chuyên 
ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Cao 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ C

Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Tổ chức  

Tỉnh ủy 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
Quảng Trị 10/4/1988

Đại biểu HĐND  
tỉnh Quảng Bình 

(nay là tỉnh Quảng Trị) 
nhiệm kỳ 2021-2026

 

2 Phan Mạnh Hiền 16/3/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị

Số 81 Lê Lợi,  
TDP Nam Thành, 
phường Đồng Hới, 

Quảng Trị

12/12

Đại học,  
chuyên ngành Triết học; 

Đại học,  
chuyên ngành QTKD

Thạc sĩ,  
chuyên ngành 
Quản lý xã hội

Cao 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ B, 

Tiếng  Trung 
HSK cấp 4 

 Phó Chánh Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ 
Dân nguyện - Tổng hợp

Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND 
tỉnh Quảng Trị

27/6/2008    

3 Nguyễn Duy Thông 02/11/1983 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Đồng Lê, tỉnh 
Quảng Trị

Số 06 Hàn Thuyên, 
TDP 02, phường  

Đồng Thuận, 
tỉnh Quảng Trị

12/12 Đại học,  
chuyên ngành Kế toán   Sơ cấp Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức Phòng Hành 
chính, Tổ chức, Quản trị, 
Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh

 Phòng Hành chính, 
Tổ chức, Quản trị, 
Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND  
tỉnh Quảng Trị

15/10/2015    

4 Nguyễn Thị Bích Thủy 27/3/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Hoàng, 
tỉnh Quảng Trị

Số 29/14 Tôn Thất 
Thuyết, khu phố 6, 
phường Nam Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị

12/12
Đại học,  

chuyên ngành  Kinh tế 
và Pháp luật quốc tế

  Cao 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ C

Đảng ủy viên,  
Bí thư Chi bộ, 
Trưởng phòng  

Tổ chức đảng, đảng viên, 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Quảng Trị 28/4/2004    

5 Nguyễn Ngọc Tuấn 03/4/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hoàn Lão, tỉnh 
Quảng trị

TDP 01,  
xã Hoàn Lão, 

tỉnh Quảng Trị
 12/12 

Đại học,  
chuyên ngành Kinh tế 

phát triển

Thạc sĩ Quản trị 
Kinh doanh

Cao 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ C

Bí thư Đảng ủy,  
Chủ tịch HĐND 

xã Hoàn Lão

Đảng ủy xã Hoàn Lão, 
tỉnh Quảng Trị 23/11/2005

Đại biểu HĐND  
xã Hoàn Lão  

nhiệm kỳ 2021-2026
 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị trong danh sách này là: 05 người; 
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị được bầu: 03 người.

    Quảng Trị, ngày 14 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đăng Quang


